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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2016


TỜ TRÌNH

Về dự thảo Thông tư quy định về giám sát tài nguyên nước

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước được giao chủ trì xây dựng Thông tư quy định về giám sát tài nguyên nước. Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư. 

Cục Quản lý tài nguyên nước kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định về giám sát tài nguyên nước với những nội dung chính sau đây:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Theo quy định của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 (sau đây gọi tắt là Luật tài nguyên nước), Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao quy định chi tiết việc giám sát tài nguyên nước (Khoản 2 Điều 28). Trong thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên nước đang được triển khai mạnh mẽ từ cấp trung ương đến các địa phương, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có văn bản quy định cụ thể công tác giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước dẫn tới chất lượng công tác giám sát chưa đạt được hiệu quả cao nhất nên chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của công tác quản lý tài nguyên nước.
 Nhằm thực thi nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu thực tế trong công tác quản lý tài nguyên nước ở các cấp, việc ban hành Thông tư nêu trên để thực thi Luật tài nguyên nước là hết sức cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Quá trình xây dựng Thông tư bảo đảm các quan điểm và nguyên tắc sau đây:

- Bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật tài nguyên nước;

- Quy định về giám sát tài nguyên nước phải bảo đảm tính rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu và minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế ở trung ương và địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ

Ngay sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư nêu trên, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thực hiện các công việc sau đây:

1. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Lãnh đạo Bộ quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư để triển khai nghiên cứu các nội dung có liên quan và xây dựng dự thảo Thông tư.
2. Nghiên cứu, rà soát cụ thể nội dung của các Điều, Khoản có liên quan về giám sát tài nguyên nước mà Luật tài nguyên nước, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định và tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư. 
3. Tổ chức họp Tổ soạn thảo, lấy ý kiến chuyên gia, đơn vị có liên quan để góp ý cho cấu trúc và nội dung của dự thảo lần 1 Thông tư; chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của Tổ soạn thảo, chuyên gia, các đơn vị liên quan và hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Thông tư.
4. Gửi dự thảo lần 2 Thông tư để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của sáu mươi ba (63) Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia), đồng thời đăng tải nội dung dự thảo Thông tư trên trang thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân quan tâm đến dự thảo Thông tư. 

5. Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý bằng văn bản của các địa phương và các đơn vị liên quan, hoàn chỉnh dự thảo lần 3 Thông tư và gửi Vụ Pháp chế thẩm định.

6. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
IV. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ

1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư

1.1. Về phạm vi điều chỉnh: 
- Thông tư này quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước quy định tại Điều 28 của Luật tài nguyên nước. 

- Việc quan trắc, giám sát nguồn nước quy định tại Điều 28 của Luật tài nguyên nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 

1.2. Về đối tượng áp dụng: 

- Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở trung ương và địa phương. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã (sau đây gọi chung là cơ sở) có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc trường hợp phải có giấy phép tài nguyên nước theo quy định và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Công trình hồ chứa thủy điện hoặc hồ chứa thủy lợi kết hợp thủy điện; 

+ Công trình hồ chứa khác với quy định trên có dung tích toàn bộ từ 200.000 m3 trở lên;

+ Công trình khai thác, sử dụng nước mặt với lưu lượng từ 1m3/giây trở lên cấp cho nông nghiệp và thủy sản; từ 10.000m3/ngày đêm trở lên cho mục đích khác;

+ Công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng khai thác từ 200m3/ngày đêm trở lên;

+ Công trình xả nước thải có chứa chất thải nguy hại quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

+ Công trình xả nước thải vào nguồn nước khác với quy định trên có lưu lượng từ 50m3/ngày đêm trở lên;
+ Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước khác với các quy định trên mà gây ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên nước.
2. Về kết cấu và nội dung của Thông tư 

Dự thảo Thông tư được kết cấu gồm ba (03) Chương với mười bảy (17) Điều, cụ thể như sau: 

Chương I: Quy định chung (gồm 04 Điều; Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4)

Chương này quy định cụ thể như sau:

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); 
- Đối tượng áp dụng (Điều 2); 
- Nguyên tắc giám sát tài nguyên nước (Điều 3); 
- Hình thức giám sát (Điều 4).
Chương II: Quy định cụ thể (gồm 7 Điều, từ Điều 5 đến Điều 11)
Chương này gồm các quy định cụ thể sau:

- Quy định về hệ thống giám sát khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước (Điều 5); 

- Quy định về yêu cầu đối với thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu và phần mềm quản lý, xử lý dữ liệu (Điều 6);

- Quy định về yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu (Điều 7); 

- Quy định về yêu cầu đối với thiết bị đo đạc và thiết bị khác tại các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (Điều 8); 
- Giám sát đối với hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt (Điều 9);
- Giám sát đối với hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất (Điều 10);

- Giám sát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước (Điều 11).

Chương III: Trách nhiệm và tổ chức thực hiện (gồm 6 Điều, từ Điều 12 đến Điều 17)

Chương này quy định cụ thể như sau:

- Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điều 12);
- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 13);
- Trách nhiệm của các cơ quan liên quan (Điều 14); 
- Trách nhiệm của tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (Điều 15);

- Điều khoản chuyển tiếp (Điều 16); 
- Hiệu lực thi hành (Điều 17).
V. VỀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý 
1. Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan;
2. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế.
Trên đây là nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư quy định về giám sát tài nguyên nước. 
Cục Quản lý tài nguyên nước kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển (để b/c);

- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PC, QHĐT.
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